




DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI  

STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(đồng/hồ sơ) 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 1.0040070 Công bố cơ 

sở đủ điều 

kiện kiểm 

nghiệm chế 

phẩm diệt 

côn trùng, 

diệt khuẩn 

dùng trong 

lĩnh vực gia 

dụng và y tế 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

hai đến thứ sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ 

00, buổi chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30), trừ ngày 

lễ, Tết. 

- Thời hạn giải 

quyết: 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

theo địa chỉ: 

https://dichvu

cong.baria-

vungtau.gov.v

n/ (dịch vụ 

1. Mức phí từ 

ngày 01/7/2024 

đến hết ngày 

31/12/2024: 

210.000 

2. Mức phí từ 

ngày 01/01/2025 

trở đi: 

300.000 

 

1. Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của 

Chính phủ về 

quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y 

tế. 

2. Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số quy định liên 

quan đến điều 

Những nội dung 

còn lại của TTHC  

này thực hiện theo 

Quyết định số 

3613/QĐ-BYT 

ngày 30 tháng 11 

năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về  

về việc công bố 

thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh 

vực Y tế dự phòng 

quy định tại Nghị 

định số 

129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của 



2 

 

 

STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(đồng/hồ sơ) 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

công trực 

tuyến toàn 

trình) 

 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế 

3. Nghị định số 

129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị 

định số 

91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của 

Chính phủ về 

quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y 

tế; Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 

Chính phủ thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Y tế. 

. 
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STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(đồng/hồ sơ) 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

năm 2018 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số quy định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế. 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 

năm 2023 của Bộ 

Tài chính quy 

định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực y 

tế. 

5. Thông tư số 

43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 

năm 2024 của Bộ 

Tài chính quy 
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STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(đồng/hồ sơ) 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

định mức thu một 

số khoản phí, lệ 

phí nhằm tiếp tục 

tháo gỡ khó khăn, 

hỗ trợ cho hoạt 

động sản xuất 

kinh doanh. 

2 1.002467 Công bố đủ 

điều kiện 

cung cấp 

dịch vụ diệt 

côn trùng, 

diệt khuẩn 

trong lĩnh 

vực gia dụng 

và y tế bằng 

chế phẩm 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

hai đến thứ sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ 

00, buổi chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30), trừ ngày 

lễ, Tết. 

- Thời gian giải 

quyết: 

- 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

theo địa chỉ: 

https://dichvu

cong.baria-

1. Mức phí từ 

ngày 01/7/2024 

đến hết ngày 

31/12/2024: 

210.000 

2. Mức phí từ 

ngày 01/01/2025 

trở đi: 

300.000 

 

1. Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của 

Chính phủ về 

quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y 

tế. 

2. Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

Những nội dung 

còn lại của TTHC  

này thực hiện theo 

Quyết định số 

3613/QĐ-BYT 

ngày 30 tháng 11 

năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về  

về việc công bố 

thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh 

vực Y tế dự phòng 

quy định tại Nghị 

định số 

129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 
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STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(đồng/hồ sơ) 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

vungtau.gov.v

n/ (Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình) 

 

số quy định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế 

3. Nghị định số 

129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị 

định số 

91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của 

Chính phủ về 

quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y 

tế; Nghị định số 

năm 2024 của 

Chính phủ thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Y tế. 

 



6 

 

 

STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(đồng/hồ sơ) 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

155/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số quy định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế. 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 

năm 2023 của Bộ 

Tài chính quy 

định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực y 

tế. 

5. Thông tư số 

43/2024/TT-

BTC ngày 28 
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STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(đồng/hồ sơ) 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tháng 6 năm 

2024 của Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu một số 

khoản phí, lệ phí 

nhằm tiếp tục 

tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ cho 

hoạt động sản 

xuất kinh 

doanh. 

 

II. DANH MỤC THỦ THỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG   

STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

(đồng/hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 1.002944 Công bố cơ 

sở đủ điều 

kiện sản 

xuất chế 

phẩm diệt 

côn trùng, 

Công bố cơ 

sở đủ điều 

kiện sản 

xuất chế 

phẩm diệt 

côn trùng, 

- Thời gian 

tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

1. Mức phí từ 

ngày 01/7/2024 

đến hết ngày 

31/12/2024: 

210.000 

1. Nghị định số 

91/2016/NĐ-

CP ngày 01 

tháng 7 năm 

2016 của 

Chính phủ về 

Những nội 

dung còn lại 

của TTHC  

này thực hiện 

theo Quyết 

định số 
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STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

(đồng/hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

diệt khuẩn 

dùng trong 

lĩnh vực gia 

dụng và y 

tế 

diệt khuẩn 

dùng trong 

lĩnh vực gia 

dụng và y tế 

thứ hai đến 

thứ sáu (Buổi 

sáng từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ 

00, buổi chiều 

từ 13 giờ 00 

đến 16 giờ 

30), trừ ngày 

lễ, Tết. 

- Thời gian 

giải quyết: 

- 03 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày ghi trên 

Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp 

lệ. 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Qua đường 

bưu điện 

- Qua trực 

tuyến qua địa 

chỉ:  

https://dichvu

cong.baria-

vungtau.gov.v

n/(dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình) 

2. Mức phí từ 

ngày 

01/01/2025 trở 

đi: 

300.000 

 

quản lý hóa 

chất, chế phẩm 

diệt côn trùng, 

diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng 

và y tế. 

2. Nghị định số 

155/2018/NĐ-

CP ngày 

12/11/2018 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung 

một số quy 

định liên quan 

đến điều kiện 

đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản 

lý nhà nước 

của Bộ Y tế 

3. Nghị định số 

129/2024/NĐ-

CP ngày 10 

tháng 10 năm 

3613/QĐ-

BYT ngày 30 

tháng 11 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y 

tế về  về việc 

công bố thủ 

tục hành 

chính được 

sửa đổi, bổ 

sung trong 

lĩnh vực Y tế 

dự phòng quy 

định tại Nghị 

định số 

129/2024/NĐ

-CP ngày 10 

tháng 10 năm 

2024 của 

Chính phủ 

thuộc phạm vi 

chức năng 

quản lý của 

Bộ Y tế. 

 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

(đồng/hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2024 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung 

một số Điều 

của Nghị định 

số 

91/2016/NĐ-

CP ngày 01 

tháng 7 năm 

2016 của 

Chính phủ về 

quản lý hóa 

chất, chế phẩm 

diệt côn trùng, 

diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng 

và y tế; Nghị 

định số 

155/2018/NĐ-

CP ngày 12 

tháng 11 năm 

2018 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung 
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STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

(đồng/hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

một số quy 

định liên quan 

đến điều kiện 

đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản 

lý nhà nước 

của Bộ Y tế. 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-

BTC ngày 30 

tháng 8 năm 

2023 của Bộ 

Tài chính quy 

định mức thu, 

chế độ thu, 

nộp, quản lý và 

sử dụng phí 

trong lĩnh vực 

y tế. 

5. Thông tư 

số 

43/2024/TT-

BTC ngày 28 

tháng 6 năm 
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STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

(đồng/hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2024 của Bộ 

Tài chính 

quy định mức 

thu một số 

khoản phí, lệ 

phí nhằm tiếp 

tục tháo gỡ 

khó khăn, hỗ 

trợ cho hoạt 

động sản 

xuất kinh 

doanh. 

2 1.002467 Công bố cơ 

sở đủ điều 

kiện cung 

cấp dịch vụ 

diệt côn 

trùng, diệt 

khuẩn 

trong lĩnh 

vực gia 

dụng và y 

tế bằng chế 

phẩm 

Công bố cơ 

sở đủ điều 

kiện cung 

cấp dịch vụ 

diệt côn 

trùng, diệt 

khuẩn trong 

lĩnh vực gia 

dụng và y tế 

bằng chế 

phẩm 

- Thời gian 

tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ 

thứ hai đến 

thứ sáu (Buổi 

sáng từ 7 giờ 

30 đến 12 giờ 

00, buổi chiều 

từ 13 giờ 00 

đến 16 giờ 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp; 

- Qua đường 

bưu điện 

- Qua trực 

tuyến qua địa 

chỉ:  

1. Mức phí từ 

ngày 01/7/2024 

đến hết ngày 

31/12/2024: 

210.000 

2. Mức phí từ 

ngày 

01/01/2025 trở 

đi: 

300.000 

1. Nghị định số 

91/2016/NĐ-

CP ngày 01 

tháng 7 năm 

2016 của 

Chính phủ về 

quản lý hóa 

chất, chế phẩm 

diệt côn trùng, 

diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

Những nội 

dung còn lại 

của TTHC  

này thực hiện 

theo Quyết 

định số 

3613/QĐ-

BYT ngày 30 

tháng 11 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y 

tế về  về việc 

công bố thủ 
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STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

(đồng/hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

30), trừ ngày 

lễ, Tết. 

- Thời gian 

giải quyết: 

03 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày ghi trên 

Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp 

lệ. 

https://dichvu

cong.baria-

vungtau.gov.v

n/(dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình) 

 vực gia dụng 

và y tế. 

2. Nghị định số 

155/2018/NĐ-

CP ngày 

12/11/2018 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung 

một số quy 

định liên quan 

đến điều kiện 

đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản 

lý nhà nước 

của Bộ Y tế 

3. Nghị định số 

129/2024/NĐ-

CP ngày 10 

tháng 10 năm 

2024 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung 

một số Điều 

của Nghị định 

tục hành 

chính được 

sửa đổi, bổ 

sung trong 

lĩnh vực Y tế 

dự phòng quy 

định tại Nghị 

định số 

129/2024/NĐ

-CP ngày 10 

tháng 10 năm 

2024 của 

Chính phủ 

thuộc phạm vi 

chức năng 

quản lý của 

Bộ Y tế. 
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STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

(đồng/hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

số 

91/2016/NĐ-

CP ngày 01 

tháng 7 năm 

2016 của 

Chính phủ về 

quản lý hóa 

chất, chế phẩm 

diệt côn trùng, 

diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng 

và y tế; Nghị 

định số 

155/2018/NĐ-

CP ngày 12 

tháng 11 năm 

2018 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung 

một số quy 

định liên quan 

đến điều kiện 

đầu tư kinh 

doanh thuộc 
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STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

(đồng/hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phạm vi quản 

lý nhà nước 

của Bộ Y tế. 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-

BTC ngày 30 

tháng 8 năm 

2023 của Bộ 

Tài chính quy 

định mức thu, 

chế độ thu, 

nộp, quản lý và 

sử dụng phí 

trong lĩnh vực 

y tế. 

5. Thông tư số 

43/2024/TT-

BTC ngày 28 

tháng 6 năm 

2024 của Bộ 

Tài chính quy 

định mức thu 

một số khoản 

phí, lệ phí 

nhằm tiếp tục 
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STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

(đồng/hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ 

cho hoạt động 

sản xuất kinh 

doanh. 

 




